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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TH 

TỈNH TH 
–––––––––––––––

 

Bản án số: 543/2020/HS-ST
 

Ngày:  30/11/2020
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TH, TỈNH TH
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Anh Thư 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đỗ Phượng 

                                        2. Bà Nguyễn Thị Thúy Mai 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thư ký TAND thành 

phố TH, tỉnh TH.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TH, tỉnh TH tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Vân - Kiểm sát viên.  

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại Tòa án nhân dân thành phố TH, tỉnh TH 

xét xử sơ thẩm công khai
  
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số 536/2020/TLST-HS ngày 

03 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 547/2020/QĐXXST-

HS ngày 10 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Đồng Xuân Q, sinh ngày 24 tháng 06  năm 1984  

Tên gọi khác: Không;  Giới tính: Nam. 

Nơi ĐKHKTT: Tổ 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố TH, tỉnh TH. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 

9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi phạm tội: (Đảng, chính 

quyền, đoàn thể): Không; Họ và tên bố: Đồng Xuân Kế, sinh năm 1959; Họ và 

tên mẹ: Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh năm 1963; Gia đình có 02 anh em, bị cáo 

là con thứ nhất; Vợ, con: Chưa có. 

Tiền sự: Không; 

Tiền án: 01 - Tại bản án hình sự sơ thẩm số 447 ngày 21/12/2017 của Toà 

án nhân dân thành phố TH, tỉnh TH xử phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý làm hư 

hỏng tài sản”. Chấp hành xong hình phạt ngày 01/12/2018.                            

 Nhân thân: Tại bản án hình sự sơ thẩm số 57 ngày 10/3/2009 của Toà án 

nhân dân thành phố TH, tỉnh TH xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội 

“Cố ý gây thương tích”.  

Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên 

(Bị tạm giam từ ngày 11/9/2020 đến nay).  (Có mặt tại phiên tòa). 
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Bị hại: Anh Đặng Q H, sinh năm 1987. 

ĐKHKTT: Tổ 04, phường Trưng Vương, thành phố TH, tỉnh TH. (Có đơn 

xin xét xử vắng mặt). 

Người làm chứng: Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1961 

- ĐKHKTT: Tổ 05, phường Hoàng Văn Thụ, TP TH, tỉnh TH. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2020,  Đồng Xuân Q, (sinh năm 1984, 

trú tại: Tổ 05, phường Hoàng Văn Thụ, TP TH)  ngủ dậy thấy xe ô tô nhãn hiệu 

Huyndai Elantra, BKS 20A – 264.50 của anh Đặng Q H (Sinh năm 1987, trú tại: 

Tổ 7(nay tổ 4), phường Trưng Vương, thành phố TH) đỗ trên hè đường Bắc Kạn 

đoạn thuộc tổ 5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố TH, phía trước cách mép 

sân nhà Q 1,8m. Bức xúc việc anh H đỗ xe ô tô trước cửa nhà, nên Q nhặt 01 

viên đá màu nâu đỏ có kích thước 03cm x 1,7cm gạch viết lên cánh cửa phía sau 

và cánh cửa phía trước bên phụ xe ô tô của anh H dòng chữ “Ko đỗ xe ở đây” 

tạo nên vết xước sơn xe có kích thước 1,74m. Viết xong, Q ném viên đá xuống 

đất gần vị trí xe ô tô đỗ rồi đi ăn sáng. Đến khoảng 08 giờ 00 phút cùng ngày 

anh H đi từ trong Trường chính trị tỉnh TH ra lấy xe đi về thì phát hiện xe bị hư 

hỏng xước sơn và được người dân xung quanh cho biết Q là người đã làm hư 

hỏng xước sơn xe ô tô của anh. Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày sau khi Q đi ăn 

sáng về, anh H gặp Q hỏi lý do vì sao làm hư hỏng xước sơn xe ô tô của anh thì 

Q thừa nhận việc viết lên xe như nêu trên. Giữa Q và H lời qua tiếng lại cãi 

nhau, sau đó anh H điện báo Công an phường Hoàng Văn Thụ đến giải quyết.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 166/HĐĐGTS ngày 16/7/2020 Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố TH kết luận: 01 chiếc xe ô 

tô nhãn hiệu Huyndai Elantra, màu sơn đỏ, BKS 20A- 264.50 cánh cửa phía 

trước và sau bên phụ bị xước sơn với dòng chữ “Ko đỗ xe ở đây” dài 1,74m. Giá 

trị thiệt hại là 1.800.000 đồng. 

Quá trình điều tra Đồng Xuân Q khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã 

nêu trên. Lời khai nhận của Đồng Xuân Q phù hợp với các tài liệu có trong hồ 

sơ vụ án như: Biên bản sự việc, biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện 

trường, kết luận định giá tài sản, lời khai của người bị hại, lời khai của người 

làm chứng. 

Về dân sự: Sau khi sự việc xảy ra Đồng Xuân Q đã tự nguyện bồi thường 

cho anh Đặng Q H 1.000.000 đồng. Anh H không có yêu cầu đề nghị gì khác. 

Vật chứng vụ án:  - 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Elantra, BKS 20A-

264.50. Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh H quản lý, sử dụng. 

-  01 viên đá màu nâu đỏ có kích thước 3cm x 1,7cm, hiện đang được bảo 

quản tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố TH chờ xử lý. 
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 Tại bản cáo trạng số 551/VKS-CT ngày 03/11/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố TH, tỉnh TH đã truy tố Đồng Xuân Q về tội “Cố ý làm hư hỏng 

tài sản” theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 178 BLHS. 

  Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như bản Cáo trạng truy tố. 

  Trong phần tranh luận,  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TH 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX:  

Áp dụng  điểm b, khoản 1 Điều 178; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự,  Xử phạt bị cáo Đồng Xuân Q từ 18 đến 24 tháng tù. Không áp 

dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo 

Trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận số tiền bồi thường 1.000.000 đồng và 

không có yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên không xem xét.  

Vật chứng vụ án:  Cần tịch thu tiêu hủy 01 viên đá màu nâu đỏ có kích 

thước 3cm x 1,7cm. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.  

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, thừa nhận việc truy tố, xét xử là đúng 

người đúng tội, không oan. Bị cáo nói lời sau cùng, xin Hội đồng xét xử cho 

được hưởng mức án thấp nhất và xin được cải tạo tại địa phương. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét khách 

quan toàn bộ các chứng cứ, ý kiến đề nghị của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo; 

bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

  [1]  Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong vụ án từ 

khi khởi tố vụ án, điều tra, truy tố: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị 

cáo không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Cơ quan điều tra Công an thành phố TH, Điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố TH; Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

          [2] Xét về hành vi của bị cáo thấy rằng:  

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với các 

lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản sự việc, vật chứng thu giữ, lời khai của bị 

hại, lời khai của người làm chứng, vật chứng của vụ án, biên bản khám nghiệm 

hiện trường và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có cơ sở 

xác định:  

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 11/7/2020 tại hè đường Bắc Kạn đoạn thuộc tổ 

5, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố TH, Đồng Xuân Q  đã có hành vi sử dụng 

01 viên đá có kích thước 3cm x 1,7cm gạch viết lên cánh cửa phía sau và cánh 

cửa phía trước bên phụ xe ô tô của anh Đặng Q H, tạo nên vết xước sơn xe có 

kích thước 1,74m, gây nên thiệt hại 1.800.000 đồng. Mặc dù thiệt hại về tài sản 
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do Q gây ra dưới 2.000.000 đồng nH tại bản án hình sự sơ thẩm số 447 ngày 

21/12/2017 của Toà án nhân dân thành phố TH, tỉnh TH xử phạt Q 12 tháng tù 

về tội “ Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Q đã chấp hành xong hình phạt ngày 

01/12/2018, chưa được xóa án tích. Do vậy  hành vi nêu trên của bị cáo Đồng 

Xuân Q đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định 

điểm b, tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.  

Nội dung Điều luật quy định như sau:  

“1. Người nào,...cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 

2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nH thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

… 

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”. 

Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố TH, tỉnh TH truy tố bị cáo là 

có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật.  

[3]  Xét tính chất hành vi phạm tội thấy rằng: Hành vi của bị cáo đã trực 

tiếp xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự 

trị an tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lỗi của bị cáo là 

lỗi cố ý. Bị cáo tự mình thực hiện hành vi tội phạm, không có đồng phạm nào 

khác.  

[4]  Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự:  

Bị cáo Đồng Xuân Q  có nhân thân xấu  đã từng bị kết án về tội “ cố ý gây 

thương tích” đã được xóa án tích; Có 01 tiền án về tội “ Cố ý làm hư hỏng tài 

sản” chưa được xóa án tích. Bị cáo không lấy đó là bài học cho bản thân, đã bị 

kết án về tội này chưa được xóa án tích mà vẫn còn tiếp tục vi phạm. Trong quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải về hành vi phạm tội của mình, quá trình điều tra bị cáo đã chủ động tự 

nguyện bồi thường 1.000.000 đồng cho bị hại, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. Vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51 BLHS. Bị cáo không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 52 BLHS. 

 [5. Về hình phạt: Sau khi xét hành vi, tính chất, mức độ của hành vi phạm 

tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cũng như nhân thân 

của bị cáo Hội đồng xét thấy cần có mức hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo 

giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và góp phần dăn đe phòng nghừa tội phạm nói 

chung. Tuy nhiên căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo 

được hưởng, tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi 
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về hành vi phạm tội của mình, nên Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần hình 

phạt cho bị cáo cũng thể hiện tính khoan hồng của Nhà nước đôi với bị cáo. 

Mức hình phạt mà vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TH đề nghị đối 

với bị cáo là có phần nghiêm khắc đối với bị cáo. 

Về hình phạt bổ sung: Theo khoản 5 Điều 178 BLHS, bị cáo còn có thể bị 

áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên xét thấy bị cáo không có thu 

nhập ổn định, không có tài sản riêng. Do vậy không áp dụng hình phạt bổ sung 

là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp. 

[6].  Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bị hại số 

tiền 1.000.000 đồng, bị hại đã nhận số tiền trên và không có yêu cầu bị cáo phải 

bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

  [7].  Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của BLHS; Điều 106 của BLTTHS; 

 - 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Elantra, BKS 20A-264.50.Cơ quan 

điều tra đã trả lại cho anh H quản lý, sử dụng là phù hợp. 

-  01 viên đá màu nâu đỏ có kích thước 3cm x 1,7cm bị cáo đã sử dụng để 

thực hiện việc phạm tội cần tịch thu tiêu hủy. 

 [8]. Về án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

nộp ngân sách Nhà nước. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố: Đồng Xuân Q phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 

Căn cứ : Điểm b, khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự; điểm b, s khoản 1, 2 

Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự;  

1. Xử phạt: Bị cáo Đồng Xuân Q:  12 ( Mười hai ) tháng tù. TThhờờii  hhạạnn  

cchhấấpp  hhàànnhh  hhììnnhh  pphhạạtt  ttùù  ttíínnhh  ttừừ  nnggààyy  bbắắtt  ttạạmm  ggiiaamm  1111//99//22002200..  

ÁÁpp  ddụụnngg  ĐĐiiềềuu  332299  BBLLTTTTHHSS  QQuuyyếếtt  đđịịnnhh  ttạạmm  ggiiaamm  bbịị  ccááoo  4455  nnggààyy,,  kkểể  ttừừ  

nnggààyy  ttuuyyêênn  áánn  đđểể  đđảảmm  bbảảoo  tthhii  hhàànnhh  áánn..  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với 

bị cáo. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Do bị hại không yêu cầu nên không xem xét 

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

  Tịch thu tiêu hủy: 01(một) Viên đá màu nâu đỏ có kích thước (3cm x 

1,7)cm    

(Đặc điểm  vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 80 

ngày 03/11/2020  giữa Chi cục Thi hành dân sự thành phố TH và Công an thành 

phố TH). 
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4. Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/QH 

ngày 30/12/2016 quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Đồng Xuân Q phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm nộp ngân sách nhà nước. 

Án công khai sơ thẩm, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án, hoặc kể từ ngày bản án được niêm 

yết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nơi nhận: 
- TAND tỉnh TH; 

- VKSND tỉnh TH; 

- VKSND TP TH; 

- CCTHADS TP TH; 

- Công an TP TH; 

- Sở tư pháp tỉnh TH; 

- Bị cáo; 

- Hồ sơ vụ án; 

- Lưu. 

 

 

        TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                                 

                    Nguyễn Anh Thư 
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     Nơi nhận: 
- TAND tỉnh TH; 

- VKSND tỉnh TH; 

- VKSND TP TH; 

- CCTHADS TP TH; 

- Công an TP TH; 

- Sở tư pháp tỉnh TH; 

- Bị cáo; 

- Hồ sơ vụ án; 

- Lưu. 

 

        TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                                 

 

                    Đỗ Thị Thanh Nhàn 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                                                                                    Đỗ Thị Thanh Nhàn 


